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ĐỌC KẾT NỐI CHỦ ĐIỂM

Văn bản 3: ĐÁNH THỨC TRẦU

                                                                                 – Trần Đăng Khoa– 
I. TÌM HIỂU CHUNG

a) Đọc và tìm hiểu chú thích

- HS đọc đúng.
             b) Tìm hiểu chung

- Thể loại: 5 chữ

- Bài thơ chia làm 2 phần:

+Phần 1: Khổ thơ đầu =>Lời hát của bà.

+ Phần 2: phần còn lại =>Lời gọi trầu của em bé

II. TÌM HIỂU CHI TIẾT

1. Lời hát của bà
- Lời của em bé với trầu qua cách xưng hô “tao”- “mày”

- Nghệ thuật: nhân hóa, điệp từ 

=>  Thể hiện sự thân mật, coi thiên nhiên như người bạn
2. Lời gọi cậu bé với trầu
	
	Từ ngữ
	Nhận xét

	Thời điểm đánh thức
	Buổi tối
	

	Cách xưng hô
	Mày, tao
	Mộc mạc, gần gũi

	Lí do đánh thức
	Bà vừa đến, muốn có mấy lá trầu
	

	Lời đánh thức
	-Đã ngủ rồi hả trầu?

-Trầu oi hãy tỉnh lại!

Mở mắt xanh ra nào

-Đã dậy chưa hả trầu?
	Nhẹ nhàng, thân thiết giống như người bạn 

	Mong muốn khi đánh thức
	-Mong trầu tỉnh lại, nghe được, thấy được, cho xin vài lá trầu

-Trầu đừng lụi tàn
	Tôn trọng, nâng niu, bảo vệ trầu

	Nghệ thuật sử dụng trong 3 khổ thơ, tác dụng
	Nhân hóa, điệp từ
	

	Tình cảm của cậu bé với trầu
	-Với bà và mẹ: Yêu thương

Với cây trầu: Yêu thương, trân trọng, nâng niu, bảo vệ


III. Tổng kết

1. Nghệ thuật

- Ngôn ngữ mộc mạc, giản dị

- Giọng thơ nhẹ nhàng, thủ thỉ, thân mật

- Nghệ thuật nhân hóa 

2. Nội dung

- Em bé trò chuyện với trầu như một người bạn

- Thể hiện tình yêu với bà, với mẹ, yêu thiên nhiên, tôn trọng thiên nhiên

THỰC HÀNH TIẾNG VIỆT

TÌM HIỂU TRI THỨC TIẾNG VIỆT: ẨN DỤ VÀ HOÁN DỤ

	BPTT
	Ẩn dụ
	Hoán dụ

	Định nghĩa
	Gọi tên sự vật, hiện tượng này bằng tên sự vật hiện tượng khác.
	Gọi tên sự vật, hiện tượng này bằng tên sự vật hiệntượng khác.

	Cơ chế hoạt động
	Dựa trên nét tương đồng với nó
	Dựa trên quan hệ gần gũi với nó

	Tác dụng
	Làm tăng sức gọi hình, gọi cảm cho sự diễn đạt
	Làm tăng sức gọi hình, gọi cảm cho sự diễn đạt


                  ĐỌC MỞ RỘNG THEO THỂ LOẠI

Văn bản 4: MỘT NĂM Ở TIỂU HỌC

(Trích “Hồi kí Nguyễn Hiến Lê”)

                                                                                – Nguyễn Hiến Lê –
I. TÌM HIỂU CHUNG

1. Tác giả

- Nguyễn Hiến Lê (1912 – 1984)

- Ông là học giả, nhà văn, dịch giả, nhà ngôn ngữ học, nhà giáo dục và hoạt động văn hóa độc lập Việt Nam.

- Có 120 tác phẩm thuộc nhiều lĩnh vực. 
- Các tác phẩm chính: Hồi kí Nguyễn Hiến Lê, Đắc nhân tâm (dịch), Quẳng gánh lo đi mà vui sống (dịch), Các cuộc đời ngoại hạng (dịch)…

2. Tác phẩm

a) Đọc và tìm hiểu chú thích

- HS đọc đúng.
b) Tìm hiểu chung

- Tác phẩm thuộc thể loại hồi kí.

- Sử dụng ngôi thứ nhất (lời kể của tác giả - xưng “tôi”). 
- Văn bản chia làm 3 phần

+ P1: Từ đầu … phồng ở trước bụng.

( Mẹ trong hồi ức

+ P2: Tiếp … đổi cuối khác:

Những kỉ niệm một năm ở tiểu học: 

+ P3: Cảm xúc và suy nghĩ của tác giả.

II. TÌM HIỂU CHI TIẾT

1. Hình ảnh mẹ trong hồi ức
- Chi tiết:

 + Đi từ sáng sớm, tối mịt mới về

+ Không biết chữ

+ Đầu năm đưa tiền mua sách vở, cuối năm hỏi có được lên lớp không

+ Mẹ có có ruột tượng dài, đựng xu đồng và trinh

- NT: kể kết hợp với tả

=> Hình ảnh người mẹ ít học, lam lũ, vất vả.

2. Những kỉ niệm của một năm ở tiểu học
* Nhóm 1:

- Ngày đi học: đi học đều, ko trốn buổi nào nhưng đi sớm, về trễ.

- Mỗi tối: 

+ Chơi ở cột đồng hồ, giữa ngã năm, bên bờ sông

+ Ra bờ sông leo lên những đống hàng, hóng gió

+ Về nhà lúc có tiếng rao “bánh giầy, bánh giò”

* Nhóm 2: 

Ngày nghỉ: 

+ Ra ngõ, ra Bờ Sông chơi với trẻ con trong xóm.

+ Lấy truyện Thạch Sanh, Phạm Công Cúc Hoa của bố, ngồi đọc cho cả bọn nghe.

* Nhóm 3:

Mùa đông: Đọc truyện Tàu cho cả nhà trong, nhà ngoài nghe

=> Nghệ thuật:

+ Kể kết hợp với tả.

+ Từ ngữ gợi hình, gợi cảm, từ láy, động từ, tính từ

+ Kết hợp ngôi kể: tôi và chúng tôi

=> Những kỉ niệm tuổi thơ đẹp đẽ, hồn nhiên, tinh nghịch.

2. Những suy ngẫm hiện tại

- Đáng tiếc: bỏ phí việc học.

- Được lợi một chút: chạy nhảy nhanh nhẹn hơn, sống giản dị, tự nhiên hơn, hiểu biết trẻ bình dân hơn.
III. Tổng kết

1. Nghệ thuật

- Ngôi kể thứ nhất.

- Kết hợp kể và tả

- Sử dụng các từ ngữ giàu giá trị gợi hình gợi cảm: từ láy, động từ, tính từ.

2. Nội dung

- Tái hiện những kỉ niệm đẹp đẽ, hồn nhiên, rực rỡ của một cậu bé tinh nghịch trong một năm học tiểu học.

- Suy ngẫm của nhân vật về những được và mất qua những kỉ niệm đó.

3. Ý nghĩa

Trân trọng những kỉ niệm đẹp thuở ấu thơ.
……………..HẾT……………….
